
 
 

BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình 
 

   
  

 

PHIẾU TƯ VẤN BỆNH NHÂN/THÂN NHÂN 
        

Họ tên bệnh nhân: 

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ    

SINH NĂM 1961 

 

 

 

 

 

 

Giới tính: Nữ/ 
Nam 

Họ và tên người nhà BN:  Năm sinh:  
 

Giới tính:  
Hiện là :  của bệnh nhân đang điều trị tại khoa : Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh 

hình, Giường :    

     

 

Nội dung tư vấn Nội dung chi tiết Người/Ngày tư 
vấn Xác nhận BN/TN 

Tình trạng bệnh, chẩn 
đoán, tiên lượng dự 
kiến phương pháp điều 
trị, thời gian nằm viện 

Chẩn đoán:Thoái hóa gối P 
 
Điều trị: THAY KHỚP GỐI PHẢI TOÀN 
PHẦN 

 

 

Kết quả, rủi ro trong 
lựa chọn các phương 
pháp điều trị Thay 
khớp GỐI 

- di ứng thuốc: nhẹ chỉ ngứa và nặng nhất 
có thể dãn mạch máu, trụy tim​
- tổn thương mạch máu, thần kinh​
- có thể chân dài ngắn do chân cong chỉnh 
thẳng sau mổ​
- tai biến gây tê + mê​
- nhiễm trùng với tỉ lệ rất ít, nếu có phải 
mổ lại cắt lọc nhiều lần​
- Phải tập luyện tích cực sau mổ, để đạt 
tầm vận động tốt. 
- Chân dài ngắn 2 bên do khớp gối 1 bên 
còn biến dạng thoái hóa 

 

 

Thông tin giá dịch vụ, 
KCB, kỹ thuật cao, chi 
phí lớn 

​
Chi phí phẫu thuật: 8.000.000Đ     (bao 
gồm chăm sóc, nhân viên phòng mổ, 
nhân viên hồi sức, phẫu thuật viên, điều 
dưỡng khoa CTCH, chi phí bệnh viện 
khác.​
Chi phí các loại giảm đau ​
Chi phí tập vật lý trị liệu tại giường 

 

 

Tỷ lệ chi trả BHYT 
thuốc, vật tư tiêu hao, 
dịch vụ kỹ thuật 

Bệnh nhân hưởng BHYT tỉ lệ 80%, Theo 
quy định BHYT, ngoài danh mục BHYT, 
bệnh nhân tự chi trả 

 

 

 



 
 

BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh 
hình 

 

   

  

 

PHIẾU TƯ VẤN BỆNH NHÂN/THÂN NHÂN 
        

Họ tên bệnh nhân: CHÂU VĂN THÀNH -  SINH NĂM 1995  

 

 

 

Giới tính: 
Nữ/ 
Na
m 

Họ và tên người nhà BN:   Năm sinh:  
 

Giới tính:  
Hiện là :  của bệnh nhân đang điều trị tại khoa : Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh 

hình, Giường :    

      

 

Nội dung tư vấn Nội dung chi tiết  Người/Ngày tư 
vấn Xác nhận BN/TN 

Tình trạng bệnh, chẩn 
đoán, tiên lượng dự 
kiến phương pháp 
điều trị, thời gian nằm 
viện 

Chẩn đoán: đứt dây chằng chéo trước 
gối TRÁI lỏng lẻo khớp - rách sụn chêm 
 
Điều trị: nội soi tái tạo dây chằng chéo 
trước gối TRÁI- tạo hình khâu sụn chêm 
nếu được - tăng cường góc trước ngoài 

 

 

 

Kết quả, rủi ro trong 
lựa chọn các phương 
pháp điều trị NỘI SOI 

- Di ứng thuốc: nhẹ chỉ ngứa và nặng 
nhất có thể dãn mạch máu, trụy tim 
- Tổn thương mạch máu, thần kinh 
- Cứng khớp , giới hạn vận động khớp 
do tập luyện không tích cực, 
- Tai biến gây tê + mê 
- Nhiễm trùng với tỉ lệ rất ít, nếu có phải 
mổ lại cắt lọc nhiều lần 
- Phải tập luyện tích cực sau mổ, để đạt 
tầm vận động tốt. 

 

 

 

Thông tin giá dịch vụ, 
KCB, kỹ thuật cao, chi 
phí lớn 

​
Chi phí phẫu thuật   8.000.000  (bao 
gồm chăm sóc, nhân viên phòng mổ, 
nhân viên hồi sức, phẫu thuật viên, điều 
dưỡng khoa CTCH, chi phí bệnh viện 
khác.​
Chi phí các loại giảm đau ​
Chi phí tập vật lý trị liệu tại giường 

 

 

 

Tỷ lệ chi trả BHYT 
thuốc, vật tư tiêu hao, 
dịch vụ kỹ thuật 

Bệnh nhân hưởng BHYT tỉ lệ 80%, 
Theo quy định BHYT, ngoài danh mục 
BHYT, bệnh nhân tự chi trả 

 

 

 

 
 

 
 

 



BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình 
 

   
  

 

PHIẾU TƯ VẤN BỆNH NHÂN/THÂN NHÂN 
        

Họ tên bệnh nhân: 
Nguyễn Văn Phụng  -  

SINH NĂM 1974  

 

 

 

Giới tính: Nữ/ 
Nam 

Họ và tên người nhà BN:  Năm sinh:  
 

Giới tính:  
Hiện là :  của bệnh nhân đang điều trị tại khoa : Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh 

hình, Giường :    

     

 

Nội dung tư vấn Nội dung chi tiết Người/Ngày tư 
vấn Xác nhận BN/TN 

Tình trạng bệnh, chẩn 
đoán, tiên lượng dự 
kiến phương pháp điều 
trị, thời gian nằm viện 

Chẩn đoán: Chẩn đoán:HOẠI TỬ CHỎM 
XƯƠNG ĐÙI  KHỚP HÁNG PHẢI  - VIÊM 
CỘT SỐNG DÍNH KHỚP 
 
Điều trị: Thay khớp háng (T) toàn phần 

 

 

Kết quả, rủi ro trong 
lựa chọn các phương 
pháp điều trị THAY 
KHỚP HÁNG 

- Di ứng thuốc: nhẹ chỉ ngứa và nặng nhất 
có thể dãn mạch máu, trụy tim 
- Tổn thương mạch máu, thần kinh 
- Nguy cơ trật khớp nếu ngồi xổm (chồm 
hổm), ngồi võng, bắt chéo chân. 
- Có thể chân dài ngắn do kích cỡ của 
xương và dụng cụ, hoặc do khớp háng co 
rút ngắn quá nhiều. 
- Nguy cơ gãy xương do vỡ ống xương 
trong lúc mổ. 
- Tai biến gây tê + mê 
- Nhiễm trùng với tỉ lệ rất ít, nếu có phải 
mổ lại cắt lọc nhiều lần 
- Phải tập luyện tích cực sau mổ, để đạt 
tầm vận động tốt. 

 

 

Thông tin giá dịch vụ, 
KCB, kỹ thuật cao, chi 
phí lớn 

Chi phí dụng cụ đặt vào người​
Chi phí phẫu thuật    8.000.000 (bao gồm 
chăm sóc, nhân viên phòng mổ, nhân viên 
hồi sức, phẫu thuật viên, điều dưỡng khoa 
CTCH, chi phí bệnh viện khác.​
Chi phí các loại giảm đau ​
Chi phí tập vật lý trị liệu tại giường 

 

 

Tỷ lệ chi trả BHYT 
thuốc, vật tư tiêu hao, 
dịch vụ kỹ thuật 

Bệnh nhân hưởng BHYT tỉ lệ 80%, Theo 
quy định BHYT, ngoài danh mục BHYT, 
bệnh nhân tự chi trả 

 

 

 

 



 
 

BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình 
 

   
  

 

PHIẾU TƯ VẤN BỆNH NHÂN/THÂN NHÂN 
        

Họ tên bệnh nhân: 
BÙI THỊ BẠCH MAI 

SINH NĂM : 1949  

 

 

 

Giới tính: Nữ 

Họ và tên người nhà BN:  Năm sinh:  
 

Giới tính:  
Hiện là :  của bệnh nhân đang điều trị tại khoa : Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh 

hình, Giường :    

     

 

Nội dung tư vấn Nội dung chi tiết Người/Ngày tư 
vấn Xác nhận BN/TN 

Tình trạng bệnh, chẩn 
đoán, tiên lượng dự 
kiến phương pháp 
điều trị, thời gian nằm 
viện 

Chẩn đoán:   
 
Điều trị:  
THÁO KHỚP BÀN NGÓN 1 CHÂN 
PHẢI 

 

 

Kết quả, rủi ro trong 
lựa chọn các phương 
pháp điều trị 

- Di ứng thuốc: nhẹ chỉ ngứa và nặng nhất 
có thể dãn mạch máu, trụy tim 
- Tổn thương mạch máu, thần kinh 
- Cứng khớp , giới hạn vận động khớp do 
tập luyện không tích cực, 
- Tai biến gây tê + mê 
- Nhiễm trùng với tỉ lệ rất ít, nếu có phải 
mổ lại cắt lọc nhiều lần 
- Phải tập luyện tích cực sau mổ, để đạt 
tầm vận động tốt. 
 

 

 

Thông tin giá dịch vụ, 
KCB, kỹ thuật cao, chi 
phí lớn 

Chi phí dụng cụ đặt vào người​
Chi phí phẫu thuật    5.000.000 (bao gồm 
chăm sóc, nhân viên phòng mổ, nhân viên 
hồi sức, phẫu thuật viên, điều dưỡng khoa 
CTCH, chi phí bệnh viện khác.​
Chi phí các loại giảm đau ​
Chi phí tập vật lý trị liệu tại giường 

 

 

Tỷ lệ chi trả BHYT 
thuốc, vật tư tiêu hao, 
dịch vụ kỹ thuật 

Bệnh nhân hưởng BHYT tỉ lệ 80%, Theo 
quy định BHYT, ngoài danh mục BHYT, 
bệnh nhân tự chi trả (NẾU KHÔNG CÓ 
bhyt HAY bhyt HẾT HẠN - BỆNH 
NHÂN TỰ CHI TRẢ) 

 

 

 


